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Câu 1: (2 điểm)
a. Trình bày sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thịt với động vật ăn thực vật?

b. Trong cơ thể người, tổng lượng ôxi trong cơ thể phân phối như sau: ở phổi chiếm 36%, trong máu chiếm 51% và trong cơ là 13%. Trong khi đó, ở một loài động vật có vú, lượng ôxi ở phổi, trong máu và trong cơ lần lượt là 5%, 70% và 25%. Đặc điểm phân phối ôxi trong cơ thể như vậy cho biết loài động vật này sống trong môi trường như thế nào? Tại sao chúng cần có đặc điểm phân phối ôxi như vậy?

Câu 2: (2 điểm)

a. Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh trùng kết hợp với trứng?

b. Một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích.

Câu 3: (2 điểm)

	a. Dựa vào sự hiểu biết về ái lực của sắc tố hô hấp đối với ôxi, hãy cho biết trong số các đường cong A, B, C và D ở hình bên đường nào là đường cong phân li ôxi của hêmôglôbin người lớn, hêmôglôbin thai nhi, hêmôglôbin lạc đà sống trên núi cao và của miôglôbin. Giải thích.

b. Tại sao đường cong phân li của  hêmôglôbin lại có dạng gần giống hình chữ S?
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Câu 4: (2 điểm)

Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích.

- Hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ.

- Tim của bò sát có 4 ngăn, máu vận chuyển trong cơ thể là máu không pha.

- Khi uống nhiều rượu dẫn đến khát nước và mất nhiều nước qua nước tiểu.

- Hình thức tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào.

Câu 5: (2 điểm)

a. Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học?
b. Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.

Câu 6: (2 điểm)

a. Phân biệt nhóm giberelin với nhóm cytokinin về: vị trí tổng hợp, sự vận chuyển và các vai trò sinh lý chủ yếu.

b. Nhằm tăng thêm sản lượng đường thu được trên cùng một diện tích trông mía, người ta đã sử dụng giberelin có nồng độ thích hợp để phun lên cây mía. Giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng loại hoocmon này.

Câu 7: (2 điểm)

a.Tại sao nói diệp lục là sắc tố quan trọng trong quá trình quang hợp?

b.Hãy cho biết diệp lục có cấu trúc cơ bản nào để đáp ứng chức năng của nó.

c. Nêu sự khác nhau giữa diệp lục a và diệp lục b  về quang phổ hấp phụ.

d. Vì sao nhóm thực vật bậc thấp lại có nhóm sắc tố quang hợp phycobilin.

Câu 8: (2 điểm)

a. Chỉ ra các khác biệt về mặt hình thái và giải phẫu của cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.

b. Nếu bạn mua các cành hoa ngoài chợ, tại sao người bán hoa lại khuyên bạn nên cắt phần đầu cành hoa ngâm dưới nước và chuyển hoa vào bình khi đầu cắt vẫn còn ướt?

c. Các lá già có hoạt động chức năng kém, không hiệu quả sẽ bị thực vật loại bỏ. Cơ chế nào dẫn đến sự loại bỏ lá già?
Câu 9: (2 điểm)

Ở một số loại hạt (ngô, đậu...) người ta thấy rằng, nếu lấy hạt tươi đem ủ ở nhiệt độ và độ ẩm tối ưu thì hiệu suất nảy mầm không đạt 100%. Nhưng nếu phơi khô những hạt tươi đó, một thời gian sau đem ngâm nước rồi ủ ở nhiệt độ và độ ẩm tối ưu thì hiệu suất nảy mầm cao hơn, có thể đạt 100%.
a.  Giải thích hiện tượng trên.

b. Nêu cách đơn giản nhất để kiểm chứng giải thích trên.

Câu 10: (2 điểm)

Nêu và giải thích các đặc điểm thích nghi của tế bào thực vật đối với nhiệt độ thấp gần điểm nước đóng băng.
